
 
PHỤ LỤC 2  

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DÀNH CHO THÍ SINH SỬ DỤNG BẰNG, CHỨNG 

CHỈ QUỐC TẾ, KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC; THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT 

TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

STT Tên, nội dung biểu mẫu Ký hiệu mẫu 

1 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết 
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển vào Trường Quốc tế 
- ĐHQGHN) 

BM-01/TQT-XTCC 

2 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết 
quả học tập bậc THPT để xét tuyển vào Trường Quốc tế - 
ĐHQGHN) 

BM-02/TQT-XTCC 

3 
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết 
quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN) 

BM-03/TQT-XTCC 

4 
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng kết quả kỳ thi SAT để xét tuyển vào Trường Quốc tế - 
ĐHQGHN) 

BM-04/ TQT-XTCC 

5 
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level để xét tuyển vào Trường 
Quốc tế - ĐHQGHN) 

BM-05/ TQT-XTCC 

6 
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN để xét 
tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 

BM-06/TQT-XTT 

7 
Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (dùng cho thí 
sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHCM để xét 
tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 

BM-07/TQT-XTT 

8 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét theo Quy chế đặc thù 
của ĐHQGHN 

BM-08/TQT-XTT 

9 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét theo Quy chế của Bộ 
GD&ĐT 

BM-09/TQT-XTT 

 



 
BM-01/TQT-XTCC 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 

              (dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết quả thi 
tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………....... 2. Giới tính: .......................  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................ 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: .................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: .......................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:.......................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: ................................. 
B. KẾT QUẢ KỲ THI THPT NĂM 2024 VÀ KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ IELTS/TOEFL 
10. Môn 1 (Toán/Văn): .......................................  11. Môn 2 (........): .................................................... 
Ghi chú: Thí sinh bổ sung thông tin khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 
12. Kết quả 󠄀󠆻IELTS/TOEFL iBT....................... 13. Ngày thi IELTS/TOEFL:........./........./................ 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
14. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:...................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................    Mã xét tuyển:...................................... 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng chỉ IELTS/TOEFL  
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
15. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
16. Họ và tên người thân:……………………..........................17. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
18. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
19. Địa chỉ:…………………………………………………................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 

 



 
BM-02/TQT-XTCC 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết quả học tập 

bậc THPT để xét tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………....... 2. Giới tính: ......................  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................ 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: .................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT VÀ KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ IELTS/TOEFL 
10. Điểm TBC 3 năm THPT môn 1 (Toán/Văn): ............. 11. Điểm TBC 3 năm THPT môn 2 (........): ............................. 
12. Kết quả 󠄀󠆻IELTS/TOEFL iBT....................... 13. Ngày thi IELTS/TOEFL:........./........./................ 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
14. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:      ........................................................................    Mã xét tuyển:........................................ 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng chỉ IELTS/TOEFL  
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
15. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
16. Họ và tên người thân:……………………..........................17. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
18. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
19. Địa chỉ:…………………………………………………................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 



 
BM-03/TQT-XTCC 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL kết hợp kết quả thi Đánh 

giá năng lực của ĐHQGHN để xét tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………....... 2. Giới tính: ........................ 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: ..................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ IELTS/TOEFL 
10. Kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN: ............. 11. Ngày thi: ............................... 
12. Kết quả 󠄀󠆻IELTS/TOEFL iBT....................... 13. Ngày thi IELTS/TOEFL:........./........./................ 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
14. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao hợp lệ Chứng chỉ IELTS/TOEFL  
󠆻 Bản sao hợp lệ kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN 
󠆻 Bản sao hợp lệ học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
15. Điện thoại của thí sinh: …………………....................................................................................................................... 
16. Họ và tên người thân:……………………..........................17. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
18. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
19. Địa chỉ:…………………………………………………................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 



 
BM-04/ TQT-XTCC 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (Dùng cho thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi SAT để xét tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………....... 2. Giới tính: ....................... 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................ 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: .................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: ..................................... 
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ KỲ THI CHUẨN HÓA SAT (SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST, HOA KỲ) 
10. Năm thi: ....................................................................   
11. Điểm thi: ................................................................... 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
12. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng nhận Kết quả kỳ thi SAT  
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
13. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
14. Họ và tên người thân:……………………..........................15. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
16. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
17. Địa chỉ:……………...………………………………….................................................................................................. 
 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 

 



 
BM-05/ TQT-XTCC 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để xét tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………...... 2. Giới tính: .........................  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: ..................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: ..................................... 
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ A-LEVEL CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE 
10. Năm thi:.......11. Tổ hợp các môn thi xét tuyển: (Kê khai điểm thi 3 môn tổ hợp theo khối ĐKXT) 

Môn thi Điểm thi Tổng điểm 

1) Toán  

........................... 

2) Vật lý  

3) Hóa học  

4) Sinh học  

5) Ngữ văn  

6) Lịch sử  

7) ....  
 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
12. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng nhận Kết quả A-Level  
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
13. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
14. Họ và tên người thân:……………………..........................15. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
16. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
17.Địa chỉ:………………………………………………….................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 



 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 



 
BM-06/ TQT-XTT 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (Dùng cho thí sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào 

Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………...... 2. Giới tính: ......................... 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: ..................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
10. Năm thi:............................................    11. Điểm thi:......................... 
Điều kiện phụ: 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 10 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 10 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 11 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 11 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 12 môn Tiếng Anh: .......................... 
Hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Tiếng Anh :.......................... 
Hoặc kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (theo quy định tại Phụ lục 4, Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 của Trường 
Quốc tế) : ……….…., ngày thi: ……………………………………. 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
12. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực 
󠆻 Bản sao công chứng kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
13. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
14. Họ và tên người thân:……………………..........................15. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
16. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
17.Địa chỉ:………………………………………………….................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 



 
BM-07/ TQT-XTT 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  
Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 

Ngày nhận: ....../....../............ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 
              (Dùng cho thí sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh để xét 

tuyển vào Trường Quốc tế - ĐHQGHN) 
A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ………………………….….……………………...... 2. Giới tính: ........................  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............  4. Nơi sinh: (Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: ..................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, tỉnh/TP): ​ ​ ​  
Năm lớp 10: ................................................................ Năm lớp 11: ..................................................................................... 
Năm lớp 12: ................................................................ Năm tốt nghiệp THPT:..................................................................... 
9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   
Tỉnh/Thành: ..............................  Quận/Huyện/Thị xã: ................................. Xã/ Phường/Thị trấn: .................................... 
B. KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
10. Năm thi:............................................    11. Điểm thi:......................... 
Điều kiện phụ: 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 10 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 10 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 11 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 11 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn Tiếng Anh: .......................... 
Điểm trung bình học kỳ 2 năm lớp 12 môn Tiếng Anh: .......................... 
Hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Tiếng Anh :.......................... 
Hoặc kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (theo quy định tại Phụ lục 4, Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 của Trường 
Quốc tế) : ……….…., ngày thi: ……………………………………. 
C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN                                                                                            
12. Ngành đăng ký xét tuyển tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................    Mã xét tuyển:....................................... 
Nguyện vọng 2: Ngành học 2:      ........................................................................    Mã xét tuyển:........................................ 
D. CÁC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN NỘP KÈM 
󠆻 Bản sao công chứng Chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực 
󠆻 Bản sao công chứng kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
󠆻 Bản sao công chứng học bạ THPT của thí sinh 
󠆻 Bản sao CMND/CCCD 
󠆻 Ảnh chân dung 3x4cm 
󠆻 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT và Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 
thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với 
thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024) (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bảo đảm tới HĐTS trước ngày .../.../2024 để XÁC 
NHẬN NHẬP HỌC) 
󠆻 Giấy tờ khác (nếu có): ....................................................................................................................................................... 
E. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA THÍ SINH  VÀ NGƯỜI THÂN 
13. Điện thoại của thí sinh: …………………........................................................................................................................ 
14. Họ và tên người thân:……………………..........................15. Quan hệ với thí sinh : .................................................... 
16. Điện thoại của người thân:…………………............ ....................................................................................................... 
17.Địa chỉ:………………………………………………….................................................................................................. 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

.............................,ngày        tháng       năm 2024 
                                                                                                                                 Thí sinh 

                                                                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên) 
 



 
BM-8/ TQT-XTT 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  
THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQGHN​

(căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh 
và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học tại ĐHQGHN ) 

 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ............................................................................... 2.Giới tính: ............................ 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............4. Nơi sinh:(Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: .................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:  
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông (THPT): 
Tỉnh/Thành: .................................   Quận/Huyện/Thị xã: ..............................   Xã/Phường/Thị trấn/: ................................. 
9. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT  
9.1. Nơi học THPT hoặc tương đương​ ​ ​ ​ ​  
- Năm lớp 10: ....................................................................Năm lớp 11: ................................................................................ 
- Năm lớp 12: ....................................................................  Năm tốt nghiệp THPT:.............................................................. 
- Tên môn/lớp/khối chuyên: ............................................. 
9.2. Điểm trung bình chung (TBC) và hạnh kiểm bậc THPT 
- Điểm TBC năm lớp 10:​ Hạnh kiểm:​  
- Điểm TBC năm lớp 11:​ Hạnh kiểm:​  
- Điểm TBC năm lớp 12:​ Hạnh kiểm:​  
10. Thành tích học tập (liệt kê giải thưởng/huy chương, thành viên chính thức của đội tuyển): 
​  
​  
​  
​  
​  
​  
11. Thông tin trường/ngành học đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên) 

Thứ tự ưu tiên Mã xét tuyển Tên ngành 

1     

2     

3     

4     

…   
 
12. Thông tin liên lạc của thí sinh và của người thân 
12.1. Điện thoại của thí sinh: …………………..................................................................................................................... 
12.2. Họ và tên người thân:……………………....................... 12.3. Quan hệ với thí sinh : ................................................ 
12.4. Điện thoại của người thân:…………………............ .................................................................................................... 
12.5.Địa chỉ:………………………………………………................................................................................................... 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ đúng sự thật và  
là học sinh lớp 12 hệ chuyên 

Trường.......................................... 

…………, ngày....... tháng........năm 2024​
Thí sinh 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 



 
........................................................ 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG​
(Ký tên, đóng dấu) 

 



 
BM-9/ TQT-XTT 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  

Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 
Ngày nhận: ....../....../............ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  
THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO​

(căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 
 trình độ đại học) 

 
1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ................................................................................ 2.Giới tính: ........................... 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ........./........./...............4. Nơi sinh:(Tỉnh/TP)............................................................................. 
5. Dân tộc:  ......................................  6. Email: .................................................................................................................... 
7. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   
Số CMND/CCCD: .....................................  
Ngày cấp: .....................................             Nơi cấp: ..................................... 
8. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông (THPT): 
Tỉnh/Thành: .................................   Quận/Huyện/Thị xã: ..............................   Xã/Phường/Thị trấn/: ................................. 
9. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT  
9.1. Nơi học THPT hoặc tương đương​ ​ ​ ​ ​  
- Năm lớp 10: ....................................................................Năm lớp 11: ................................................................................ 
- Năm lớp 12: ....................................................................  Năm tốt nghiệp THPT:.............................................................. 
9.2. Học lực và hạnh kiểm bậc THPT 
- Học lực năm lớp 10:​ Hạnh kiểm:​  
- Học lực năm lớp 11:​ Hạnh kiểm:​  
- Học lực năm lớp 12:....​ Hạnh kiểm:​  
10. Thành tích học tập (liệt kê giải thưởng/huy chương, thành viên chính thức của đội tuyển): 
​  
​  
​  
​  
​  
​  
 
11. Thông tin trường/ngành học đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên) 

Thứ tự ưu tiên Mã xét tuyển Tên ngành 

1     

2     

3     

4     

…   
 
12. Thông tin liên lạc của thí sinh và của người thân 
12.1. Điện thoại của thí sinh: …………………..................................................................................................................... 
12.2. Họ và tên người thân:……………………....................... 12.3. Quan hệ với thí sinh : ................................................ 
12.4. Điện thoại của người thân:…………………............ .................................................................................................... 
12.5.Địa chỉ:………………………………………………................................................................................................... 
Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại 
học hiện hành của Bộ GD-ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của Trường Quốc 
tế năm 2024. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 

 …………, ngày....... tháng........năm 2024​
Thí sinh 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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